	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 55/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày 07 tháng 01 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thông qua phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính

thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2012

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức về các quy định hành chính;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hoá 20 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Đồng Nai (có phụ lục đính kèm).  

Điều 2. Giao các sở, ban, ngành có liên quan dự thảo văn bản thực thi ngay phương án đơn giản hóa những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh được thông qua tại Điều 1 của Quyết định này theo hướng một văn bản sửa nhiều văn bản đối với những thủ tục hành chính cần phải hủy bỏ, bãi bỏ, thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung được quy định trong các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày 08/02/2013.

Điều 3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành có liên quan thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

PHỤ LỤC

Phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 55/QĐ-UBND ngày 07/01/2013
 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KIẾN NGHỊ ĐƠN GIẢN HÓA:
	Số TT
	Số seri

của thủ tục 
hành chính
	Tên thủ tục hành chính

	I
	LĨNH VỰC: LÂM NGHIỆP

	1
	T-DNA-206570-TT
	Cấp giấy phép tỉa thưa rừng trong trường hợp có tận thu lâm sản

	2
	T-DNA-206584-TT
	Thẩm định và phê duyệt thiết kế tỉa thưa rừng trồng

	3
	T-DNA-206590-TT
	Thẩm định và phê duyệt thiết kế trồng rừng, khoanh nuôi, tái sinh, chăm sóc rừng, giao khoán bảo vệ rừng

	4
	T-DNA-206602-TT
	Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán các công trình lâm sinh

	II.
	LĨNH VỰC: KIỂM LÂM

	5
	T-DNA-207384-TT
	Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với động vật rừng khai thác, gây nuôi trong nước và sản phẩm của chúng thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm trường hợp vận chuyển ra ngoài tỉnh

	6
	T-DNA-207439-TT
	Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với thực vật rừng và sản phẩm chưa hoàn chỉnh của chúng (trừ gỗ), thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc trong nước trong trường hợp vận chuyển ra ngoài tỉnh

	7
	T-DNA-208999-TT
	Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với thực vật rừng (trừ gỗ), động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm của chúng trong trường hợp vận chuyển ra ngoài tỉnh

	8
	T-DNA-209002-TT
	Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với thực vật rừng (trừ gỗ), động vật rừng đã tịch thu sung quỹ Nhà nước (thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm trường hợp vận chuyển ra ngoài tỉnh)

	III
	LĨNH VỰC: ĐẦU TƯ

	9
	T-DNA-208837-TT
	Thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

	10
	T-DNA-208853-TT
	Mua lại nhà xưởng, tài sản kèm quyền sử dụng đất để đầu tư (dự án đầu tư sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp tỉnh)

	11
	T-DNA-208873-TT
	Điều chỉnh bổ sung văn bản thỏa thuận địa điểm (dự án đầu tư sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp tỉnh)

	12
	T-DNA-208878-TT
	Gia hạn hiệu lực văn bản thỏa thuận địa điểm (dự án đầu tư sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp tỉnh)

	IV
	LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	13
	T-DNA-203781-TT
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

	14
	T-DNA-203792-TT
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi trụ sở chính ở trong tỉnh của tổ chức khoa học và công nghệ

	15
	T-DNA-203794-TT
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ

	16
	T-DNA-203798-TT
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ

	17
	T-DNA-203816-TT
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ

	V
	LĨNH VỰC: SỞ HỮU TRÍ TUỆ

	18
	T-DNA-203620-TT
	Thủ tục tổ chức tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai

	19
	T-DNA-203626-TT
	Thủ tục tổ chức tham gia Chương trình phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập (Chương trình 6)

	20
	T-DNA-203997-TT
	Thủ tục tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại tố cáo về khoa học và công nghệ


B. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KIẾN NGHỊ ĐƠN GIẢN HÓA:
I. LĨNH VỰC: LÂM NGHIỆP
1. Nội dung đơn giản hóa:

1.1. Gộp thủ tục cấp Giấy phép tỉa thưa rừng trong trường hợp có tận thu lâm sản (số seri T-DNA-206570-TT) và thủ tục thẩm định và phê duyệt thiết kế tỉa thưa rừng trồng (số seri T-DNA-206584-TT) (ban hành kèm theo Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thành thủ tục thẩm định, phê duyệt và cấp giấy phép thiết kế tỉa thưa rừng trồng trong trường hợp có tận thu lâm sản.

Lý do: Hai thủ tục trên có nội dung trùng lặp, giống nhau. 

1.2. Gộp thủ tục: Thẩm định và phê duyệt thiết kế trồng rừng, khoanh nuôi, tái sinh, chăm sóc rừng, giao khoán bảo vệ rừng (số seri T-DNA-206590-TT) và thủ tục thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán các công trình lâm sinh (số seri T-DNA-206602-TT) (ban hành kèm theo Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thành thủ tục Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán các công trình lâm sinh.
Lý do: Hai thủ tục trên có nội dung trùng lặp, giống nhau
2. Lợi ích phương án đơn giản hóa: Giảm số lượng thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tra cứu, tiếp cận nội dung thông tin trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. 

3. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

II. LĨNH VỰC: KIỂM LÂM
1. Nội dung đơn giản hóa: Chuyển thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết đối với 04 thủ tục: Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với động vật rừng khai thác, gây nuôi trong nước và sản phẩm của chúng (thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm trường hợp vận chuyển ra ngoài tỉnh) (số seri T-DNA-207384-TT); cấp Giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với thực vật rừng và sản phẩm chưa hoàn chỉnh của chúng (trừ gỗ), thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc trong nước trong trường hợp vận chuyển ra ngoài tỉnh (số seri T-DNA-207439-TT); Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với thực vật rừng (trừ gỗ), động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm của chúng trong trường hợp vận chuyển ra ngoài tỉnh (số seri T-DNA-208999-TT); cấp Giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với thực vật rừng (trừ gỗ), động vật rừng đã tịch thu sung quỹ Nhà nước (thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm trường hợp vận chuyển ra ngoài tỉnh) (số seri T-DNA-209002).

Được ban hành tại Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Lý do: Các thủ tục hành chính nêu trên đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao thẩm quyền giải quyết cho cấp huyện (theo Quyết định số 2541/QĐ-BNN-TCLN ngày 26/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

2. Lợi ích phương án đơn giản hóa: Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

3. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

III. LĨNH VỰC: ĐẦU TƯ
1. Nội dung đơn giản hóa:
- Nhóm thủ tục: Thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp tỉnh (số seri T-DNA-208837); mua lại nhà xưởng, tài sản kèm quyền sử dụng đất để đầu tư (dự án đầu tư sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp tỉnh) (số seri T-DNA-208853); điều chỉnh bổ sung văn bản thỏa thuận địa điểm (dự án đầu tư sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp tỉnh) (số seri T-DNA-208873); gia hạn hiệu lực văn bản thỏa thuận địa điểm (dự án đầu tư sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp tỉnh) (số seri T-DNA-208878).
Ủy ban nhân dân tỉnh thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư thuộc đối tượng sau:

+ Các dự án đầu tư thuộc diện phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc cho phép đầu tư;

+ Các dự án thuộc lĩnh vực, quy mô báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư; 
+ Dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, làng nghề;
+ Các dự án có vốn đầu tư nước ngoài;
+ Các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT, PPP và các dự án doanh nghiệp sử dụng vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA); 
+ Các dự án có vị trí ranh giới đất không thuộc địa bàn một huyện.
Kiến nghị, các lĩnh vực còn lại Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện thỏa thuận địa điểm.

- Điều chỉnh bổ sung một số trường hợp nhà đầu tư không phải lập hồ sơ thỏa thuận địa điểm, cụ thể:

+ Nhà đầu tư trong nước đầu tư dự án đáp ứng điều kiện: Sử dụng nhà ở, đất ở hợp pháp của mình hoặc thuê nhà ở, đất ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hoặc quyền sử dụng đất ở và nhà ở; quy mô đầu tư dự án chỉ giới hạn trong ranh giới, diện tích đất ở, nhà ở hợp pháp nêu trên; lĩnh vực đầu tư thuộc các lĩnh vực không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường kèm theo quy định về thỏa thuận địa điểm.

+ Dự án đầu tư vào Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai, Khu liên hợp Công nông nghiệp Dofico, cụm công nghiệp làng nghề đã có nhà đầu tư xây dựng hạ tầng theo quy hoạch được duyệt, các dự án của nhà đầu tư cấp 2 đầu tư vào các khu vực đã có nhà đầu tư cấp 1 xây dựng hạ tầng theo dự án đầu tư được duyệt.

- Tăng thời hạn hiệu lực pháp lý của văn bản thỏa thuận địa điểm của tất cả các dự án đầu tư là 24 tháng (hiện nay chỉ có một số dự án thời hạn hiệu lực pháp lý của văn bản thỏa thuận địa điểm là 24 tháng, còn lại phần lớn là 12 tháng).

2. Lợi ích phương án đơn giản hóa: Phân cấp thẩm quyền giải quyết phù hợp với tình hình thực tế, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ. Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận thực hiện và yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính.

3. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

IV. LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Nội dung đơn giản hóa:

Nhóm thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (số seri: T-DNA-203781-TT); cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi trụ sở chính ở trong tỉnh của tổ chức khoa học và công nghệ (số seri: T-DNA-203792-TT); cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ (số seri: T-DNA-203794-TT); cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ (số seri: T-DNA-203798-TT); cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ (số seri: T-DNA-203816-TT).

Các thủ tục nêu trên chủ yếu chỉ thay đổi, bổ sung một hoặc một số nội dung ghi trên giấy chứng nhận (Mục a, Khoản 3, Điều 8 của Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN ngày 18/3/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ); vì vậy, đề nghị gộp 05 thủ tục nêu trên thành 01 thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi tên tổ chức, trụ sở, vốn, cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ.

2. Lợi ích phương án đơn giản hóa: Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tra cứu thông tin, dễ hiểu, dễ thực hiện khi yêu cầu giải quyết công việc.

3. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi, bổ sung lại Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 25/6/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

V. LĨNH VỰC: SỞ HỮU TRÍ TUỆ
1. Thủ tục tổ chức tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai (số seri: T-DNA-203620-TT)
- Nội dung đơn giản hóa: Thay thế Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 04/01/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc kiện toàn Ban tổ chức Hội nghị sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai (Điều 1) bằng Quyết định số 2754/QĐ-UBND ngày 24/9/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật hàng năm tỉnh Đồng Nai.

- Lý do: Thay thế vào phần căn cứ pháp lý của thủ tục.

2. Thủ tục tổ chức tham gia Chương trình phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập (chương trình 06) (số seri: T-DNA-203626-TT)
- Nội dung đơn giản hóa: Thay thế Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 24/8/2000 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Đồng Nai bằng Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 22/9/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Cuộc vận động Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Đồng Nai

- Lý do: Thay thế vào phần căn cứ pháp lý của thủ tục.

3. Thủ tục tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại tố cáo về khoa học và công nghệ (số seri: T-DNA-203997-TT)
- Nội dung đơn giản hóa: Luật khiếu nại, tố cáo mới ban hành; vì vậy, phần căn cứ pháp lý, đề nghị bỏ các văn bản sau:

+ Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998.

+ Luật số 26/2004/QH11 ngày 15/6/2004 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.

+ Luật số 58/2005/QH11 ngày 29/5/2005 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.

+ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.
- Đề nghị bổ sung vào phần căn cứ pháp lý: Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011; Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2012)./.
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